
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT MSV Họ và tên mkhoa mlop Nợ kỳ trước
Phải nộp kỳ 

này
Số đã nộp

Còn chưa 

nộp

1 1.6E+07 Nguyễn Thành Đạt K16HDHXH K61KHMT-CLC 60,000,000 15,000,000 0 ########

2 1.6E+07 Kiều Đức Khuê K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 70,000,000 15,000,000 0 ########

3 1.6E+07 Bùi Văn Trí Dũng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 27,600,000 ######## 1,400,000

4 1.6E+07 Trịnh Thị Lan K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 18,500,000 1,400,000 ########

5 1.6E+07 Lê Tuấn Long K16HDHXH K61KHMT-CLC 45,000,000 15,000,000 0 ########

6 1.6E+07 Đỗ Đức Tâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 0 ########

7 1.6E+07 Nguyễn Quốc Việt K16HDHXH K61KHMT-CLC 45,000,000 15,000,000 0 ########

8 1.6E+07 Nguyễn Thanh Lâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 19,200,000 0 ########

9 1.6E+07 Phạm Chiến Trung K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 17,800,000 0 ########

10 1.6E+07 Hoàng Tuấn Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 24,800,000 15,000,000 0 ########

11 1.7E+07 Nguyễn Thế Duyệt K17HDHXH K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 ########

12 1.7E+07 Nguyễn Thanh Bình K17HDHXH K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 ########

13 1.7E+07 Phạm Minh Đức K17HDHXH K62KTĐT-CLC 30,000,000 17,800,000 ######## ########

14 1.7E+07 Trần Lưu Tôn K17HDHXH K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 ########

15 1.7E+07 Nguyễn Thành Trung K17HDHXH K62KTĐT-CLC 30,000,000 15,000,000 0 ########

16 1.7E+07 Quách Văn Tuấn K17HDHXH K62KTĐT-CLC 0 15,000,000 0 ########

17 1.7E+07 Nguyễn Việt An K17HDHXH K62KHMT-CLC 19,900,000 15,000,000 0 ########

18 1.7E+07 Nguyễn Thành Duy K17HDHXH K62KHMT-CLC 30,000,000 15,000,000 0 ########

19 1.7E+07 Nguyễn Duy Khánh K17HDHXH K62KHMT-CLC 30,000,000 15,000,000 0 ########

20 1.7E+07 Nguyễn Thành Lộc K17HDHXH K62KHMT-CLC 0 15,000,000 0 ########

21 1.8E+07 Nguyễn Trường An K18HDHXH K63KHMT-CLC 30,000,000 17,500,000 0 ########

22 1.8E+07 Hoàng Đình Bách K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 17,500,000 17,500,000 0 ########

23 1.8E+07 Vũ Minh Chiến K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 17,500,000 17,500,000 0 ########

24 1.8E+07 Dương Thị Hà K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 30,000,000 17,500,000 0 ########

25 1.8E+07 Trần Minh Hiệp K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 17,500,000 17,500,000 0 ########

26 1.8E+07 Vũ Chí Hiếu K18HDHXH K63KHMT-CLC 30,000,000 17,500,000 0 ########

27 1.8E+07 Nguyễn Minh Hoàng K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 30,000,000 17,500,000 0 ########

28 1.8E+07 Nguyễn Phương Liên K18HDHXH K63ĐTVT-CLC 30,000,000 17,500,000 0 ########

29 1.8E+07 Nguyễn Hoàng Long K18HDHXH K63KHMT-CLC 0 17,500,000 0 ########

30 1.8E+07 Nguyễn Hoàng Sơn K18HDHXH K63KHMT-CLC 0 17,500,000 0 ########

31 1.8E+07 Nguyễn Ngọc Thắng K18HDHXH K63KHMT-CLC 0 17,500,000 0 ########

32 1.8E+07 Nguyễn Anh Tuấn K18HDHXH K63KHMT-CLC 0 17,500,000 0 ########

33 1.9E+07 Nguyễn Vũ Phúc K19HDHXH K64CNCĐT-CLC -5,000,000 17,500,000 0 ########
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